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1 CD61400188 Nguyễn Huỳnh Duy C14_TP01  4.18  4.68  6.00  5.68  4.65  3.00  5.15  5.17  4.20  1.60  4.00  5.63 89/111 46/55 KoDKMH CB_TGIAN CD14

2 CD61400416 Nguyễn Nhật Hưng C14_TP01  3.55  2.89  0.00  3.38  3.05  3.63  3.40  0.00  0.00  3.70 43/111 24/55 NoHP KoDKMH CB_TGIAN CD14

3 CD61400725 Phạm Hoàng My C14_TP01  5.64  5.11  5.00  6.15  6.00  6.00  5.61  6.50  5.15  7.00  6.31 110/111 55/55 KoDKMH CB_TGIAN CD14

4 CD61401303 Lê Thị Cẩm Tiên C14_TP01  4.36  5.42  4.33  5.62  5.38  6.00  4.67  6.35  5.00  4.38  7.00  5.81 109/111 55/55 KoDKMH CB_TGIAN CD14

5 CD61401490 Trần Ngọc Trí C14_TP01  4.18  4.47  6.25  5.32  4.60  5.00  4.06  5.50 74/111 40/55 KoDKMH CB_TGIAN CD14

6 CD61500165 Võ Châu Bình C15_TP01  6.32  5.79  6.16  7.40  4.00  6.44  6.50  7.00  5.00  6.51 110/111 55/55 KoDKMH CB_TGIAN CD15

7 CD61502506 Nguyễn Thị Thùy Dương C15_TP01  6.68  5.21  5.58  6.89  4.00  6.61  6.98  7.00  6.00  6.64 104/111 53/55 CB_TGIAN CD15

8 CD61500168 Trương Thị Ngọc Loan C15_TP01  6.27  4.58  5.26  5.50  4.00  5.45  6.50  6.00  5.40  5.92 98/111 50/55 CB_TGIAN CD15

9 CD61501428 Nguyễn Đại Lộc C15_TP01  7.00  7.21  6.84  7.13  5.88  6.18  7.00  6.77 107/111 54/55 KoDKMH CB_TGIAN CD15

10 CD61400805 Phan Thị Ngọc C15_TP01  5.19  5.05  5.00  4.84  3.52  0.00  5.17  6.38  5.76  5.59 88/111 44/55 CB_TGIAN CD14

11 CD61501817 Huỳnh Nguyễn Thanh Phát C15_TP01  5.27  3.58  5.00  5.47  5.94  4.70  6.07  1.00  0.00  5.40 85/111 45/55 CCHV_1 NoHP KoDKMH CB_TGIAN CD15

12 CD61501818 Ngô Hoàng Phong C15_TP01  5.68  4.42  0.00  5.68  5.15  5.00  4.88  4.13  0.00  5.21 83/111 44/55 CCHV_1 NoHP KoDKMH CB_TGIAN CD15

13 CD61500568 Nguyễn Huy Phong C15_TP01  6.23  5.42  5.74  6.61  4.00  6.31  6.18  7.00  6.00  6.29 109/111 55/55 KoDKMH CB_TGIAN CD15

14 CD61401141 Nguyễn Nhật Tài C15_TP01  4.14  1.63  5.12  4.50  8.00  6.06  5.75  4.00  5.33  5.25  1.00  5.64 90/111 48/55 KoDKMH CB_TGIAN CD14

15 CD61502507 Trần Chí Tài C15_TP01  6.86  5.58  6.05  6.40  4.00  6.81  6.08  7.00  6.37 104/111 53/55 CB_TGIAN CD15

16 CD61500810 Nguyễn Văn Tân C15_TP01  5.23  3.53  5.00  4.89  5.80  4.60  5.71  0.00  5.20 81/111 42/55 CCHV_1 NoHP KoDKMH CB_TGIAN CD15

17 CD61502400 Nguyễn Thị Thanh Thanh C15_TP01  5.95  5.26  6.35  6.83  6.72  6.25  6.00  6.00  6.55 110/111 55/55 KoDKMH CB_TGIAN CD15

18 CD61501897 Lê Thị Kiều Tiên C15_TP01  7.23  6.37  5.95  6.89  5.63  6.70  5.00  6.62 111/111 55/55 KoDKMH CB_TGIAN CD15

19 CD61501819 Nguyễn ý Mỹ Trâm C15_TP01  5.18  5.53  5.33  5.84  5.93  5.00  5.05  6.25  5.83 102/111 52/55 KoDKMH CB_TGIAN CD15

20 CD61502016 Hà Ngọc Minh Tuyền C15_TP01  6.77  5.95  6.11  6.56  6.44  6.55  6.52 108/111 55/55 KoDKMH CB_TGIAN CD15

21 CD61501430 Đào Thế Vinh C15_TP01  4.73  2.74  2.40  3.90  3.93  4.00  3.29  0.67  3.86 47/111 25/55 CB_BTH_2 KoDKMH CB_TGIAN CD15

22 CD61601851 Trần Công Hà C16_TP01  6.11  5.82  6.00  5.74  5.44  4.95  5.70 82/95 41/47 ĐẠT CD16

23 CD61502505 Nguyễn Thị Kim Ngân C16_TP01  6.09  5.53  0.00  6.33  5.81  6.84  6.06 87/95 44/47 CB_TGIAN CD15

24 CD61601010 Nguyễn Lê Như Ngọc C16_TP01  6.89  5.55  5.00  5.42  5.50  5.00  5.11  5.82 81/95 42/47 ĐẠT CD16

25 CD61600264 Đào Anh Phương C16_TP01  7.05  5.68  6.00  4.16  5.00  4.67  5.46 69/95 37/47 ĐẠT CD16

26 CD61601619 Võ Thị Tâm C16_TP01  8.58  7.27  6.16  7.13  7.32  7.29 93/95 47/47 ĐẠT CD16

27 CD61600363 Nguyễn Phan Kim Thủy C16_TP01  7.58  7.14  6.32  7.13  6.74  6.98 95/95 48/47 ĐẠT CD16

28 CD61601058 Nguyễn Công Thương C16_TP01  6.89  5.45  5.00  5.53  5.50  6.13  6.08 84/95 43/47 ĐẠT CD16

29 CD61702853 Nguyễn Văn Phúc Anh C17_TP01  6.83  6.55  5.63  6.42 62/63 29/28 ĐẠT CD17

30 CD61701411 Trần Anh Hào C17_TP01  6.63  5.77  4.44  5.76 49/63 23/28 ĐẠT CD17

31 CD61704610 Lâm Thụy Khanh C17_TP01  5.92  5.50  4.81  5.48 43/63 22/28 ĐẠT CD17
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32 CD61701381 Huỳnh Thị Xuân Linh C17_TP01  6.42  5.95  4.75  5.82 52/63 25/28 ĐẠT CD17

33 CD61702818 Nguyễn Ngọc Minh C17_TP01  6.17  6.00  5.00  5.81 53/63 26/28 ĐẠT CD17

34 CD61701749 Trương Tuyết Nhi C17_TP01  5.58  4.50  6.05  5.47 49/63 24/28 ĐẠT CD17

35 CD61700373 Phạm Thị Hoàng Oanh C17_TP01  6.50  5.41  4.88  5.69 47/63 23/28 ĐẠT CD17

36 CD61704738 Vũ Phạm Mỹ Thuệ C17_TP01  5.88  5.68  5.13  5.61 47/63 23/28 ĐẠT CD17

37 CD61700710 Nguyễn Ngọc Minh Thư C17_TP01  6.33  6.95  0.00  5.56  6.35 55/63 26/28 ĐẠT CD17

38 CD61705237 Bạch Ngọc Phương Trinh C17_TP01  6.58  5.86  5.06  5.94 56/63 27/28 ĐẠT CD17

39 CD61806185 Ngô Thanh Hiệp C18_TP01  4.00  4.00 9/21 4/8 ĐẠT CD18

40 CD61800459 Nguyễn Thanh Phúc C18_TP01  2.71  2.71 6/21 2/8 CCHV_1 CCHV CD18

Lưu ý : - Điểm trung bình được tính đến ngày 19/03/2019.

- Phòng Đào tạo nhận đơn và giải quyết các vấn đề học vụ trong khoảng thời gian từ Thứ Ba, ngày 26/03/2019 đến hết Thứ Năm, ngày 28/03/2019.

- Quá thời hạn nêu trên Nhà trường sẽ xử lý học vụ theo quy định.

Qui ước : (1) NoHP: Nợ học phí (2) KoDKMH: Không đăng ký môn học (3) CCHV: Cảnh cáo học vụ về kết quả học tập

(4) BTH: Buộc thôi học (5) CB_BTH: Cảnh báo buộc thôi học (6) CB_TGIAN: Cảnh báo hết thời gian học tập

(7) DC: Đình chỉ học tập (8) TH_QHAN: Xóa tên vì hết thời gian học tập (9) NGHIHOC: Nghỉ học vì lý do cá nhân

(10) TDUNG: Tạm dừng vì lý do cá nhân (11) DC & CB_TGIAN: Đình chỉ học tập và Cảnh báo hết thời gian học tập theo khóa tuyển sinh

Tp. HCM, ngày 22 tháng 03 năm 2019

NGƯỜI LẬP BẢNG TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký tên và đóng dấu trường)

Nguyễn Thị Minh Trúc ThS. Lê Thị Ngọc Phượng PGS, TS. Cao Hào Thi
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